
Stt
Thẻ 

tên
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Lê Văn Định 18/11/1996 Nam Ngư nghiệp 50800750 Thanh Hóa Khám sức khỏe

2 F-2 Bùi Ngọc Sơn 05/11/2000 Nam Ngư nghiệp 50782937 Quảng Trị Khám sức khỏe

3 F-3 Nguyễn Văn Khải 01/08/2001 Nam Ngư nghiệp 50800145 Nam Định Khám sức khỏe

4 F-4 Đoàn Văn Xuân 27/07/1990 Nam Ngư nghiệp 50800938 Thanh Hóa Khám sức khỏe

5 F-5 Trương Châu 04/05/1988 Nam Ngư nghiệp 50783663 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

6 F-6 Trần Viết Bé 20/05/1986 Nam Ngư nghiệp 50781658 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

7 F-7 Nguyễn Đức Nghĩa 24/06/1991 Nam Ngư nghiệp 50801547 Nghệ An Khám sức khỏe

8 F-8 Lê Văn Trường 24/06/1996 Nam Ngư nghiệp 50800980 Thanh Hóa Khám sức khỏe

9 F-9 Hoàng Văn An 23/08/1995 Nam Ngư nghiệp 50802577 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

10 F-10 Hoàng Văn Lộc 13/12/1998 Nam Ngư nghiệp 50802647 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

11 F-11 Nguyễn Châu Hùng 19/08/1993 Nam Ngư nghiệp 50802721 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

12 F-12 Võ Tá Hoàng 08/03/1994 Nam Ngư nghiệp 50803025 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

13 F-13 Lê Văn Lộc 20/01/2002 Nam Ngư nghiệp 90202353 Quảng Bình Khám sức khỏe

14 F-14 Lê Văn Tý 28/02/1996 Nam Ngư nghiệp 50782154 Quảng Bình Khám sức khỏe

15 F-15 Vũ Duy Mười 02/06/1990 Nam Ngư nghiệp 50780432 Thanh Hóa Khám sức khỏe

16 F-16 Võ Thành Huy 03/10/2000 Nam Ngư nghiệp 90203070 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

17 F-17 Hoàng Minh Nguyệt 25/10/2000 Nam Ngư nghiệp 50782265 Quảng Bình Khám sức khỏe

18 F-18 Hoàng Xuân Hải 12/07/1987 Nam Ngư nghiệp 50801497 Nghệ An Khám sức khỏe

19 F-19 Hoàng Trọng Tú 18/06/1998 Nam Ngư nghiệp 50802605 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

20 F-20 Lê Trọng Anh 11/01/1998 Nam Ngư nghiệp 50781596 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

21 F-21 Đỗ Minh Hoàng 13/05/2000 Nam Ngư nghiệp 50783674 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

22 F-22 Đặng Ngọc Vũ 14/02/1989 Nam Ngư nghiệp 50783482 Quảng Nam Khám sức khỏe

23 F-23 Nguyễn Hữu Định 22/12/1988 Nam Ngư nghiệp 50805757 Cà Mau Khám sức khỏe

24 F-24 Trần Văn Tôn 07/10/1989 Nam Ngư nghiệp 50800925 Thanh Hóa Khám sức khỏe

25 F-25 Phạm Văn Hải 02/02/1989 Nam Ngư nghiệp 50775647 Quảng Ninh Khám sức khỏe

26 F-26 Đặng Quốc Bảo 14/12/1991 Nam Ngư nghiệp 50802946 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

27 F-27 Nguyễn Đình Phương 06/02/1991 Nam Ngư nghiệp 50802504 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

28 F-28 Phạm Thành Nghĩa 04/02/2002 Nam Ngư nghiệp 90203073 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

29 F-29 Phan Tiến Đạt 06/01/2000 Nam Ngư nghiệp 90202453 Quảng Bình Khám sức khỏe

30 F-30 Nguyễn Tuấn Anh 10/08/2002 Nam Ngư nghiệp 90202371 Quảng Bình Khám sức khỏe

31 F-31 Thiệu Quốc Việt 10/06/1997 Nam Ngư nghiệp 50800957 Thanh Hóa Khám sức khỏe

32 F-32 Phạm Văn Thạch 28/09/1998 Nam Ngư nghiệp 50803307 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

33 F-33 Võ Duy Đô 06/09/1999 Nam Ngư nghiệp 50805143 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

34 F-34 Hoàng Văn Hiền 08/05/1992 Nam Ngư nghiệp 50782798 Quảng Trị Khám sức khỏe

35 F-35 Phan Hoàng Nam 01/01/1987 Nam Ngư nghiệp 90203382 Kiên Giang Không khám sức khỏe

36 F-36 Phạm Tấn Viễn 30/05/1993 Nam Ngư nghiệp 50805134 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

37 F-37 Nguyễn Văn Hiển 08/05/1990 Nam Ngư nghiệp 50782771 Quảng Trị Khám sức khỏe

38 F-38 Lê Văn Huy 06/02/1992 Nam Ngư nghiệp 50782851 Quảng Trị Khám sức khỏe

39 F-39 Đặng Thế Khuê 20/09/1997 Nam Ngư nghiệp 50781553 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

40 F-40 Nguyễn Hoàng Nga 16/07/1991 Nam Ngư nghiệp 50803864 Quảng Bình Khám sức khỏe

41 F-41 Nguyễn Đức Đạt 15/08/2000 Nam Ngư nghiệp 50783681 Quảng Ngãi Khám sức khỏe
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42 F-42 Lê Văn Tuấn 13/02/2001 Nam Ngư nghiệp 50783116 Quảng Trị Khám sức khỏe

43 F-43 Hoàng Văn Hùng 26/03/1989 Nam Ngư nghiệp 50803791 Quảng Bình Khám sức khỏe

44 F-44 Đặng Quốc Cường 02/06/1993 Nam Ngư nghiệp 50802711 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

45 F-45 Nguyễn Văn Hiển 20/09/1988 Nam Ngư nghiệp 50800774 Thanh Hóa Khám sức khỏe

46 F-46 Đinh Mạnh Thái 09/07/1998 Nam Ngư nghiệp 50800292 Thái Bình Khám sức khỏe

47 F-47 Nguyễn Quốc Hoàng 22/02/2002 Nam Ngư nghiệp 90202335 Quảng Bình Khám sức khỏe

48 F-48 Võ Đức Tuấn 14/02/2001 Nam Ngư nghiệp 50803682 Quảng Bình Khám sức khỏe

49 F-49 Trần Văn Hoàn 17/06/1999 Nam Ngư nghiệp 50803196 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

50 F-50 Hồ Văn Tuấn 08/06/1994 Nam Ngư nghiệp 50780997 Nghệ An Khám sức khỏe

51 F-51 Nguyễn Văn Nhân 03/06/1991 Nam Ngư nghiệp 50801695 Nghệ An Khám sức khỏe

52 F-52 Mai Văn Tiến 02/09/2000 Nam Ngư nghiệp 50803558 Quảng Bình Khám sức khỏe

53 F-53 Cao Xuân Long 03/10/2000 Nam Ngư nghiệp 50800654 Thanh Hóa Khám sức khỏe

54 F-54 Hoàng Văn Phong 10/02/2001 Nam Ngư nghiệp 50782166 Quảng Bình Khám sức khỏe

55 F-55 Phan Đình Huân 06/03/1990 Nam Ngư nghiệp 50780424 Thanh Hóa Khám sức khỏe

56 F-56 Nguyễn Việt Hùng 09/09/1992 Nam Ngư nghiệp 50782722 Quảng Trị Khám sức khỏe

57 F-57 Đặng Đình Tùng 07/08/1988 Nam Ngư nghiệp 50781536 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

58 F-58 Trương Văn Hải 10/12/1984 Nam Ngư nghiệp 50782309 Quảng Bình Khám sức khỏe

59 F-59 Trần Văn Nghĩa 20/02/1991 Nam Ngư nghiệp 50800378 Ninh Bình Khám sức khỏe




